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STT HỌ ĐỆM TÊN ĐIỂM ĐỀ TÀI ĐIỂM 
GK_TH

ĐIỂM 
CK_TH

1 Vũ Phan Tuấn Anh 8.5 8 9
2 Lê Thị Kim Ánh 0 3 3
3 Trần Nguyễn Hoài Bảo 5 5 5
4 Võ Đức Danh 8 8 8
5 Hoa Thiên Duy 5 5 5
6 Trần Minh Dũng 0 3 0
7 Nguyễn Văn Dương 5 5 5
8 Hoàng Sĩ Đạt 6 7 5
9 Lê Nhật Đắc 0 5.5 0
10 Lâm Phước Đức 8 8 8
11 Nguyễn Ngô Công Hậu 0 3 0
12 Trang Thanh Hậu 0 6 1
13 Nguyễn Trần Thanh Hiến 0 9 0
14 Võ Trọng Hiếu 0 0 0
15 Trần Thị Mỹ Hiền 0 3.5 0
16 Nguyễn Thế Hoàng 0 7 0
17 Nguyễn Văn Hưng 5 5 5
18 Nguyễn Duy Khánh 5 5 5
19 Trần Nhật Đăng Khoa 6 5 7
20 Nguyễn Tiến Lâm 0 3 0
21 Võ Văn Lý 5 5.5 3
22 Lưu Quốc Minh 0 8 0
23 Trần Vũ Hoài Nam 5 5 5
24 Đào Hoàng Ngọc 0 2.5 0
25 Trần Ngọc Bảo Nguyên 0 7.5 0
26 Nguyễn Đức Nhật 0 1 2
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27 Đoàn Khánh Nhu 0 2 2
28 Dương Hà Phong 6 7 5
29 Nguyễn Lê Hồng Phúc 0 3 3
30 Nguyễn Tấn Tài 5 6.5 4
31 Trương Nguyễn Tài 8 9 7.5
32 Nguyễn Thanh Tâm 5 5 5
33 Nguyễn Minh Thật 6.5 8 5
34 Lưu Chí Thiện 6.5 8 5
35 Nguyễn Thanh Tiến 8.5 9 8
36 Đoàn Kim Tỉnh 0 5 0
37 Nguyễn Minh Toàn 6.5 5 8
38 Lê Nhân Tuấn 5 5 5
39 Nguyễn Văn Tuấn 5 5 5
40 Trần Anh Tuấn 0 3 5
41 Nguyễn Thanh Tùng 0 2 0
42 Phạm Ngọc Thanh Tùng 5 5 5
43 Lưu Minh Vạn 7 8 6.5
44 Nguyễn Bá Việt 0 3 0

Lưu ý: Danh sách trên đã tổng hợp điểm thi lại. Những bạn có 1 trong các điểm <5

sẽ không được dự thi cuối kỳ lý thuyết


